
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 963/BVĐKCL-VTTBYT         Cai Lậy, ngày 03 tháng 11 năm 2025 
V/v mời chào giá “Mua bao vải 

huyết áp, giấy y tế và các hàng 

hóa khác năm 2025-2027” 

 

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp  

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán 

mua sắm: “Mua bao vải huyết áp, giấy y tế và các hàng hóa khác năm 2025-

2027”.  

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan 

tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào 

giá với các nội dung như sau:  

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá 

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Bà Đỗ Thị Ngọc Son, nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0373 

489 395. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, Phường Cai Lậy, 

Tỉnh Đồng Tháp.  

- Báo giá được để vào phong bì, niêm phong dán kín. Bên ngoài ghi: “Báo giá 

Mua bao vải huyết áp, giấy y tế và các hàng hóa khác năm 2025-2027”. 

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chào giá: Từ 08h00 ngày 04 tháng 11 năm 2025 đến 

trước 16h30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 

thiết bị y tế (gọi chung là hàng hóa), như sau: 

( Danh mục hàng hóa đính kèm) 

2. Biểu mẫu mời chào giá: Theo biểu mẫu đính kèm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà cung cấp./.  

     

Nơi nhận:        Q. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải);  

- Lưu: VT, VTTBYT. 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số 963/BVĐKCL-VTTBYT ngày 03 tháng 11 năm 2025) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

1 
Bộ kiểm tra 

độ cứng  

Bộ dụng cụ đo độ cứng bằng tay 

với phương pháp chuẩn độ. 

Thang đo từ 0.0 đến 300 mg/L 

(ppm) CaCO3. Gia số 0.3mg/L 

và 3mg/L. 

Bộ 1 

2 

Bao vải + 

ruột huyết áp 

các cỡ 

Chất liệu bằng vải dày dặn. Ruột 

và ống dẫn khí bằng cao su 

chống oxy hoá, có độ bền cao, 

các cỡ 

Cái 1 

3 
Bao đo huyết 

áp người lớn  

Bao đo huyết áp người lớn, sử 

dụng tương thích máy monitor 

Nihon Kohden.  

Thành phần gồm: bao vải, túi hơi 

chịu áp lực và đầu kết nối giữa 

bao đo với máy monitor 

Cái 1 

4 

Bao vải huyết 

áp điện tử các 

cỡ 

Bao vải (vòng bít) huyết áp điện 

tử bao gồm vỏ vải, túi hơi bên 

trong, ống dẫn khí và đầu nối, 

cùng với dây Velcro để cố định 

vòng bít. Các cỡ 

Cái 1 

5 Bo huyết áp 

Quả bóp dùng cho máy huyết áp 

cơ làm bằng cao su tự nhiên, có 

độ bền cao 

Chiếc/ 

cái 
1 

6 
Dầu bôi trơn 

dụng cụ  

Dầu bôi trơn dụng cụ, sử dụng 

trước khi hấp tiệt khuẩn dụng cụ. 

Cho hơi nước thấm qua, đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485. Không gây 

kích ứng da.Thể tích: ≥300ml, có 

kèm vòi xịt. 

Chai/ 

bình 
1 

7 
Dung dịch tẩy 

gỉ sét 

Dung dịch làm sáng bóng dụng 

cụ kim loại, loại bỏ vết mờ ố gỉ 

sét. Có dạng trong suốt. Thành 

phần: Acid Phosphoric. Chai 1 lít 

Chai/ 

bình 
1 

8 Giấy y tế 

Nguyên liệu: 100% bột giấy 

nguyên chất, giấy không mùi, 

không bụi, thấm hút nhanh, an 

toàn và phù hợp với mọi loại da. 

Kích thước 40cm x 50cm 

Kg 1 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

9 Nước cất 

Nước cất 1 lần cất dạng lỏng, 

không màu, trong suốt, thùng 30 

lít 

Lít 1 

10 
Nhiệt kế điện 

tử hồng ngoại 

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng 

trán. Màn hình LCD có đèn nền 

dễ đọc, sử dụng pin AA hoặc 

AAA.Cho kết quả chính xác 

trong 1-2 giây 

Cái 1 

11 
Nhiệt kế thủy 

ngân 

Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, 

nách, hậu môn. Vạch chia độ rõ 

nét, dễ quan sát 

Cái 1 

12 

Máy đo huyết 

áp cơ người 

lớn 

Máy đo huyết áp cơ người lớn 

gồm: Gồm đồng hồ hiển thị chỉ 

số huyết áp, bao bóp tay và quả 

bóp tay để bơm hơi. Không kèm 

ống nghe 

Cái 1 

13 

Máy đo huyết 

áp bắp tay 

điện tử 

Máy đo huyết áp bắp tay điện tử 

bao gồm dải đo huyết áp (thường 

30-280 mmHg), dải đo nhịp tim 

(40-199 nhịp/phút). Sử dụng pin 

AA hoặc bộ chuyển đổi AC.  

Cái 1 

14 Ống nghe 

- Bao gồm: mặt nghe, dây nghe 

và càng nghe. Đóng gói riêng 

từng cái 
Cái 1 

15 
Đồng hồ oxy 

1 nhánh  

Áp suất nạp vào tối đa 3000psi/ 

210 bar. Bình tạo ẩm dung tích 

200ml. Có van giảm áp suất bên 

ngoài. Ngõ vào bộ lọc kết dính 

tăng độ an toàn và tuổi thọ máy 

Đồng hồ áp suất 0 ~ 310 bar 

Dãy lưu lượng: 1-15 lít/phút, có 

van kiểm soát lưu lượng ngõ ra. 

 Hạn sử dụng ≥ 12 tháng.  

Cái/ bộ 1 

16 
Túi trữ khí 

oxy 

Bao gồm: túi oxy, ngõ ra oxy, 

ống mềm và van điều chỉnh áp 

suất.  Thể tích 42 lít 

Cái 1 

Tổng cộng: 16 khoản 
   

 

 



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

 

Tên nhà cung cấp: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại liên hệ: 

Email: 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công 

ty chúng tôi báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan (nếu có) 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Thông số 

kỹ thuật 

Hãng 

SX/ 

Nước 

SX 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền        

( VNĐ) 

1             

…             

…          

 (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT theo mức thuế suất quy định của hàng 

hóa/dịch vụ; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và tất cả các chi 

phí khác liên quan). (Kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... 

kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn giá của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 

quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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